
TT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 19124010 DH19QL Ngô Lê Tuấn Anh
2 19155007 DH19KN Lý Thị Ngọc Ánh
3 16121016 DH16PT Nguyễn Anh Hào 5
4 19124345 DH19QL Thạch Thị Mỹ Hằng
5 20124332 DH20QL ĐOÀN NGUYỄN HƯNG HUY 7
6 20124336 DH20QL CÁP THỊ LỆ HUYỀN 5
7 20124338 DH20QL PHẠM THỊ MINH HUYỀN 4
8 20124326 DH20QL CHÂU GIA HƯNG
9 20124327 DH20QL NGUYỄN ĐỨC HƯNG 5

10 20124328 DH20QL PHẠM GIA HƯNG 4
11 20124331 DH20QL VÕ THỊ MAI HƯƠNG 4
12 20124342 DH20QL NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
13 20124343 DH20QL LÊ NGUYỄN MINH KHOA
14 20124344 DH20QL NGUYỄN ĐĂNG KHOA 4
15 20124345 DH20QL TRẦN PHẠM ANH KHOA 2
16 19120104 DH19KT Nguyễn Thị Thùy Linh 8
17 18120112 DH18KM Trần Thị Hồng Loan 1
18 18120182 DH18KM Đoàn Lan Phương 7
19 17120133 DH17KT Lâm Thị Bích Phượng
20 19120167 DH19KT Nguyễn Quỳnh Thanh Quý 8
21 16121263 DH16PT Lâm Quyên
22 18120195 DH18KM Mã Như Quỳnh 6
23 19124260 DH19TB Trần Thị Phương Thảo 7
24 16121045 DH16PT Trần Ngọc Thận 5
25 18120219 DH18KM HỨa Thị Quỳnh Thi
26 19155098 DH19KN Trần Đào Mai Trâm
27 20155159 DH20KN TRỊNH ĐỨC TRÍ 1
28 20155161 DH20KN NGUYỄN NGỌC KIỀU TRINH 5
29 20155162 DH20KN NGUYỄN TRẦN NGỌC TRINH 5
30 20135112 DH20TB NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 4
31 20155166 DH20KN VÕ NGUYỄN ÁNH TUYỀN 2
32 20122585 DH20QT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 4
33 20155167 DH20KN TRẦN THỊ TUYẾT
34 20122582 DH20QT LÊ THỊ LAN TƯỜNG 1
35 20122587 DH20QT ĐẶNG THỊ NHÃ UYÊN 3
36 20155168 DH20KN NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN 5
37 20122589 DH20QT HỒ ÁNH VÂN 6
38 20122590 DH20QT LỮ THỊ THANH VÂN 2



39 20122591 DH20QT NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 4
40 19123181 DH19KE Hà Kiều Vi 2
41 20122594 DH20QT LÊ THỊ THẢO VI 5
42 20155171 DH20KN LÊ THÀNH VINH 3
43 20155172 DH20KN NGÔ MINH VŨ 1
44 20122600 DH20QT VÕ MINH VƯƠNG
45 20122601 DH20QT CAO NGỌC THẢO VY 4
46 20122602 DH20QT NGUYỄN THÁI PHƯƠNG VY 7
47 20122603 DH20QT NGUYỄN THỊ VY 4
48 20155174 DH20KN PHẠM NGỌC PHƯƠNG VY 1
49 20155175 DH20KN VÕ LAN VY 2
50 20155176 DH20KN BÙI THỊ NHƯ Ý 3
51 20122608 DH20QT NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 7
52 20122609 DH20QT NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 5
53 20122610 DH20QT NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 3
54 20122611 DH20QT NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN 4


